	DANH SÁCH

	CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG, NHIỆM KỲ 2021-2026

	 

	STT
	Họ và Tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ trước khi sáp nhập
	Giới tính
	Dân tộc
	Trình độ CM
	Trình độ LL
	Đơn vị trước sáp nhập
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Tiến Cương
	23/9/1974
	Bí thư Đảng ủy phường Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Đồng Quang
	Tổ trưởng

	2
	Trần Văn Hoan
	09/10/1976
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	Tổ phó 

	3
	Trần Thị Kiều Anh 
	21/11/1990
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	Thư ký

	4
	Nguyễn Văn Tuệ
	1/1/1968
	Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, PCT UBND thành phố Thái Nguyên
	Nam
	Kinh
	TC
	CC
	Đồng Quang
	 

	5
	Vũ Đình Minh
	02/08/1961
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	6
	Nguyễn Văn Thiều
	08/09/1961
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	TC
	TC
	Đồng Quang
	 

	7
	Nguyễn Xuân Thúy
	10/07/1970
	Nữ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	8
	Ngô Thị Bích Thủy
	18/04/1960
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	SC
	Đồng Quang
	 

	9
	Hoàng Anh Tuấn
	22/01/1987
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	Th.s
	TC
	Đồng Quang
	 

	10
	Phạm Khắc Bình
	29/07/1955
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	11
	Mai Thị Phương
	12/02/1970
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	12
	Đỗ Thị Thúy
	01/11/1957
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	13
	Trần Viết Quyền
	10/04/1979
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	14
	Dương Thị Phượng
	21/07/1982
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	        -   
	Đồng Quang
	 

	15
	Nguyễn Duy Thính
	10/02/1958
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	 
	        -   
	Đồng Quang
	 

	16
	Trần Tuấn Đạt
	16/07/1982
	Đồng Quang
	Nam
	Sán Dìu
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	17
	Nguyễn Quang Thảo
	15/05/1966
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	18
	Nguyễn Đình Hiển
	01/09/1954
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Đồng Quang
	 

	19
	Nguyễn Thị Minh Hảo
	04/04/1961
	Đồng Quang
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	Cử nhân
	Đồng Quang
	 

	20
	Nguyễn Minh Quý
	17/11/1983
	Đồng Quang
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Đồng Quang
	 

	21
	Trần Thị Hằng
	10/1/1986
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ
	Nữ
	Kinh
	Th.s
	TC
	Phan Đình Phùng
	Tổ trưởng

	22
	Nguyễn Thị Phương
	11/7/1979
	Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	Tổ phó 

	23
	Phạm Thị Thu Hà
	8/14/1984
	Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	Thư ký

	24
	Dương Danh Dương
	8/4/1966
	Phó Trưởng Ban pháp chế -HĐND thành phố Thái Nguyên
	Nam
	Kinh
	Th.s
	CC
	Phan Đình Phùng
	 

	25
	Phạm Thị Chung
	1/4/1971
	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	26
	Nguyễn Công Khanh
	11/3/1958
	Bí thư chi bộ tổ dân phố 7
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	27
	 Phạm Thị Hạnh
	7/6/1978
	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	28
	Phan Hiến
	6/20/1956
	Bí thư chi bộ tổ dân phố 22
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	29
	Hoàng Gia Huệ
	4/20/1962
	Bí thư chi bộ, 
Giám đốc CtyTNHH Hoàng Mấm
	Nam
	Kinh
	Th.s
	 
	Phan Đình Phùng
	 

	30
	Đỗ T. Lan Hương
	1/1/1984
	Đảng ủy viên, Công chức LĐTBXH
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	31
	Nguyễn Xuân Loan
	3/29/1960
	Bí thư chi bộ, tổ dân phố 15
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	32
	Nguyễn Tiến Lâm
	12/29/1992
	Phó chỉ huy Quân sự phường
	Nam
	Kinh
	TC
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	33
	Trần Huy Luân
	7/31/1963
	Giám đốc công ty CPTMDV Minh Cầu
	Nam
	Kinh
	ĐH
	 
	Phan Đình Phùng
	 

	34
	Phạm Xuân Ngọ
	1/20/1954
	Đảng viên 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	SC
	Phan Đình Phùng
	 

	35
	Vũ Xuân Quang
	2/5/1971
	Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Quân sự phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	36
	 Đặng Ngọc Sơn
	1/19/1968
	Phó bí thư TT Đảng ủy,
 Chủ tịch HĐND Phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	37
	Trần Đình Thìn
	3/12/1976
	Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
	Nam
	Kinh
	Th.s
	Đang học cao cấp
	Phan Đình Phùng
	 

	38
	Đào Mạnh Trung
	2/8/1970
	Ủy viên BTV Đảng ủy,
 Chủ tịch UBMTTQ phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	39
	Nguyễn Ngọc Tân
	11/29/1988
	Đảng ủy viên, Bí thư đoàn thanh niên phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Phan Đình Phùng
	 

	40
	Đỗ Văn Diện
	24/6/1974
	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	Tổ trưởng

	41
	Đỗ Thị Thu Phương
	10/10/1985
	UV BTV Đảng ủy, 
Chủ tịch UBMTTQ phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	Tổ phó 

	42
	Lý Thị Hương Giang
	21/11/1982
	Đảng ủy viên, Công chức văn phòng, thống kê
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	Thư ký

	43
	Tô Hạ Sỹ
	25/4/1972
	Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng
	Nam
	Kinh
	Th.s
	CC
	Quang Trung
	 

	44
	Đỗ Thị Vân Anh
	13/11/1978
	Đảng ủy viên, Công chức văn phòng, thống kê
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	45
	Nguyễn Hữu Bắc
	03/3/1980
	Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	46
	Hoàng Thị Diễn
	20/3/1965
	Tổ trưởng Tổ dân phố số 4
	Nữ
	Tày
	ĐH
	-
	Quang Trung
	 

	47
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	07/7/1974
	Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	48
	Trần Thị Hoa
	18/10/1961
	Tổ trưởng Tổ dân phố số 5
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	SC
	Quang Trung
	 

	49
	Dương Quang Huy
	25/10/1990
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	SC
	Quang Trung
	 

	50
	Trần Mai Khanh
	09/12/1954
	Chủ tịch Hội Khuyến học phường; Tổ trưởng tổ dân phố số 11
	Nữ
	Tày
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	51
	Lê Thị Hồng Liên
	13/01/1974
	Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	52
	Phạm Hoàng Lợi
	01/01/1960
	Tổ trưởng tổ dân phố số 16
	Nam
	Kinh
	SC
	SC
	Quang Trung
	 

	53
	Trương Đức Mạnh
	28/9/1985
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	54
	Nguyễn Văn Sáu
	20/8/1958
	Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 14
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	55
	Nguyễn Hồng Sơn
	22/02/1972
	Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	56
	Bùi Khánh Thái
	28/8/1956
	Trưởng ban công tác mặt trận số 12
	Nam
	Kinh
	ĐH
	Cử nhân
	Quang Trung
	 

	57
	Nguyễn Văn Thành
	26/11/1963
	Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Phường
	Nam
	Kinh
	TC
	TC
	Quang Trung
	 

	58
	Lâm Bảo Trung
	16/11/1991
	 
	Nam
	Kinh
	TC
	TC
	Quang Trung
	 

	59
	Hoàng Minh Tuấn
	19/9/1956
	 Bí thư chi bộ số 1
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Quang Trung
	 

	60
	Đoàn Đình Khánh
	27/06/1990
	Tổ trưởng tổ 3, ĐB HĐND KDC Soi 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	Tổ trưởng

	61
	Võ Thu Trang
	08/03/1987
	Chủ tịch UB MTTQ phường, Đại biểu HĐND KDC Oánh
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	Tổ phó 

	62
	Phạm Thị Trà Giang
	8/30/1997
	Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 1
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	 
	Túc Duyên
	Thư ký

	63
	Lê Quang Minh
	1981
	Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên
	Nam
	Kinh
	Th.s
	CC
	Túc Duyên
	 

	64
	Phạm Thanh Hải
	07/12/1966
	Đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Túc Duyên
	 

	65
	Phạm Văn Tuyến
	06/01/1968
	Đại biểu HĐND KDC Oánh 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	 

	66
	Nguyễn Văn Hoàng
	10/01/1968
	Bí thư, Tổ trưởng Tổ dân phố 2 - Đại biểu HĐND KDC Oánh 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	 

	67
	Nông Thị Minh Hòa
	29/12/1982
	Đại biểu HĐND KDC Soi, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND 
	Nữ
	Tày
	Th.s
	TC
	Túc Duyên
	 

	68
	Lưu Văn Hưng
	12/5/1957
	Tổ trưởng tổ 4, ĐB HĐND KDC Soi 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Túc Duyên
	 

	69
	Đào Văn Học
	15/01/1954
	PCT HĐND phường, ĐB HĐND KDC Đồng Mỗ 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	 

	70
	Võ Xuân Trường
	21/6/1966
	Phó trưởng ban Kinh tế XH, 
Bí thư Chi bộ Tổ 7 - Đại biểu HĐND KDC Đồng Mỗ 
	Nam
	Kinh
	 
	 
	Túc Duyên
	 

	71
	Đào Trọng Thưởng
	08/4/1952
	Trưởng ban KT-XH HĐND, Bí thư Đoàn TNCS HCM phường
	Nam
	Kinh
	TC
	 
	Túc Duyên
	 

	72
	Vương Xuân Hoạt
	25/4/1963
	ĐB HĐND KDC Đồng Mỗ, Tổ trưởng Tổ 5
	Nam
	Kinh
	SC
	 
	Túc Duyên
	 

	73
	Nguyễn Văn Bình 
	13/12/1955
	Giáo viên, Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 1
	Nam
	Kinh
	ĐH
	 
	Túc Duyên
	 

	74
	Đỗ Thị Thêm
	26/11/1962
	Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường, Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 1
	Nữ
	Kinh
	 
	 
	Túc Duyên
	 

	75
	Nguyễn Thế Thuận
	6/15/1973
	Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 2
	Nam
	Kinh
	ĐH
	 
	Túc Duyên
	 

	76
	Vũ Mạnh Hoà
	13/11/1962
	Trưởng ban Pháp chế HĐND, Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 2 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Túc Duyên
	 

	77
	Nguyễn Văn Bình
	10/05/1954
	Đại biểu HĐND KDC Thái Ninh 2
	Nam
	Kinh
	 
	 
	Túc Duyên
	 

	78
	Nguyễn Văn Thưởng
	16/8/1965
	Tổ trưởng tổ 13, Đại biểu HĐND KDC Dân Tiến 
	Nam
	Kinh
	 
	 
	Túc Duyên
	 

	79
	Nguyễn Hữu  Thành
	18/3/1959
	Trưởng Ban Công tác MT tổ 14, Đại biểu HĐND KDC Túc Tiến 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	 
	Túc Duyên
	 

	80
	Đào Hoàng Phương
	20/09/1980
	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	Tổ trưởng

	81
	Nguyễn Thu Yến
	09/09/1983
	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	Tổ phó 

	82
	La Thị Thanh Loan
	25/04/1983
	Ủy viên BTV Đảng ủy, CN UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 
	Nữ
	Cao Lan
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	Thư ký

	83
	Trần Thị Loan
	24/04/1958
	Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP số 7
	Nữ
	Kinh
	CĐ
	Không
	Trưng Vương
	 

	84
	Hoàng Tiến Hùng
	19/08/1956
	Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Bí thư chi bộ 1
	Nam
	Kinh
	ĐH
	Không
	Trưng Vương
	 

	85
	Nguyễn Xuân Trường
	04/12/1991
	Lao động tự do
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	86
	Nguyễn Đức Liên
	10/09/1957
	Tổ trưởng TDP số 3
	Nam
	Kinh
	Không
	Không
	Trưng Vương
	 

	87
	Đặng Thế Sơn
	09/03/1974
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Trưng Vương
	 

	88
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	16/02/1977
	Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	89
	Nguyễn Văn Thiệm
	14/03/1959
	Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Trưng Vương
	 

	90
	Phạm Văn Nhân
	16/03/1961
	Bí thư chi bộ 5
	Nam
	Kinh
	ĐH
	Không
	Trưng Vương
	 

	91
	Nguyễn Minh Tuấn
	12/08/1972
	Ủy viên BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	92
	Nguyễn Tuấn Anh
	05/06/1959
	Tổ trưởng TDP số 6
	Nam
	Kinh
	TC
	Không
	Trưng Vương
	 

	93
	Vũ Thanh Khôi
	15/03/1956
	Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Bí thư chi bộ 8
	Nam
	Kinh
	ĐH
	CC
	Trưng Vương
	 

	94
	Lê Thanh Bình
	19/05/1955
	Hưu trí
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	Không
	Trưng Vương
	 

	95
	Vũ Đức Thành
	15/02/1947
	Trưởng Ban KT-XH HĐND phường 
	Nam
	Kinh
	TC
	TC
	Trưng Vương
	 

	96
	Hà Thị Hoài Trinh
	01/05/1959
	Chủ tịch Hội Khuyến học phường, PBT chi bộ, Tổ trưởng TDP số 9
	Nữ
	Kinh
	CĐ
	SC
	Trưng Vương
	 

	97
	Trần Thanh Vân
	26/06/1974
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	98
	Nguyễn Thị Lan Hương
	27/04/1969
	Nữ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	99
	Nguyễn Văn Toản
	25/09/1983
	Nam
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Trưng Vương
	 

	100
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	24/9/1979
	Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	Tổ trưởng

	101
	Trần Đăng Huyên
	06/3/1977
	Phó Chủ tịch UBND
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	Tổ phó 

	102
	Bùi Thị Kim Huê
	27/12/1978
	CT Hội Phụ nữ -Trưởng Ban Pháp chế
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	Thư ký

	103
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	10/10/1982
	Phó Chủ tịch HĐND
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	104
	Nguyễn Thị Quốc Hoà
	10/28/1973
	Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
	Nữ
	Kinh
	Tiến sỹ
	CC
	 Tân Thịnh
	 

	105
	Phạm Thanh Nga
	27/12/1983
	Chủ tịch UB MTTQ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	106
	Trần Thị Hải Yến
	11/8/1968
	Trưởng Ban KT-XH
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	107
	Dương Hồng Long
	11/7/1977
	Phó Trưởng Công an phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	108
	Chu Văn Đường
	01/6/1964
	Đại biểu 
	Nam
	Tày
	TC
	SC
	 Tân Thịnh
	 

	109
	Lương Quang Luân
	03/3/1987
	Bí thư Đoàn TN 
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	110
	Trần Văn Phong
	01/5/1962
	Đại biểu
	Nam
	Kinh
	TC
	0
	 Tân Thịnh
	 

	111
	Hoàng Công Chính
	22/4/1967
	Đại biểu
	Nam
	Kinh
	0
	0
	 Tân Thịnh
	 

	112
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	16/6/1971
	Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thịnh
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	113
	Đỗ Danh Pháp
	11/5/1990
	Phó Bí thư Đoàn TN
	Nam
	Tày
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	114
	Nguyễn Trọng Thể
	24/12/1956
	Đại biểu
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	115
	Trần Hoàng Sơn
	17/4/1966
	Chủ tịch Hội CCB
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	 Tân Thịnh
	 

	116
	Nguyễn Văn Hưng
	01/01/1974
	Đại biểu
	Nam
	Kinh
	Th.s
	 
	 Tân Thịnh
	 

	117
	Nguyễn Văn Tú
	05/10/1964
	Đại biểu
	Nam
	Kinh
	TC
	 
	 Tân Thịnh
	 

	118
	Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
	06/9/1978
	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	CC
	Hoàng Văn Thụ
	Tổ trưởng

	119
	Dương Khánh Trung
	05/7/1982
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	Tổ phó 

	120
	Lê Thị Nhung
	30/7/1976
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch HĐND phường Hoàng Văn Thụ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	Thư ký

	121
	Phạm Thị Lý
	14/6/1975
	Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên
	Nữ
	Kinh
	Th.s
	CC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	122
	Bùi Thị Bích Ngọc
	01/12/1988
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Văn Thụ
	Nữ
	Cao lan
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	123
	Nông Thị Hồng Khuyên
	02/6/1970
	Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND thành phố Thái Nguyên
	Nữ
	Kinh
	Th.s
	CC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	124
	Trần Hoài Nam 
	3/28/1980
	 
	Nam
	Kinh
	Th.s
	CC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	125
	 Phạm Thị Minh Hiền
	09/7/1970
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Văn Thụ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	126
	Nguyễn Thị Tâm
	03/5/1970
	Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ
	Nữ
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	127
	Trần Thanh Bình
	28/4/1982
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	128
	Ngô Tiến Dũng
	11/7/1957
	 Bí thư chi bộ tổ dân phố 10 phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	129
	Trần Xuân Hồng
	05/02/1955
	Chi ủy viên, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 7, phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	CĐ
	SC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	130
	Hoàng Kim Huy
	03/01/1962
	Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Tày
	TC
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	131
	Nguyễn Văn Kiên
	21/4/1982
	Cán bộ Quản lý Đô thị - Môi trường UBND phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	132
	Hoàng Thanh Lâm
	20/8/1984
	Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du
	Nam
	Kinh
	Th.s
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	133
	Đỗ Đắc Minh
	02/11/1983
	Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	134
	Đồng Thanh Quân
	16/7/1967
	Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 6, phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	SC
	SC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	135
	Trương Anh Sơn
	23/10/1957
	Chi ủy viên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ 9
	Nam
	Tày
	ĐH
	Cử nhân
	Hoàng Văn Thụ
	 

	136
	Nguyễn Thành Sơn
	01/9/1955
	Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1 phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	137
	Trần Tuấn Sơn
	25/01/1984
	Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	ĐH
	TC
	Hoàng Văn Thụ
	 

	138
	Lê Văn Sơn
	29/7/1967
	Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Hoàng Văn Thụ
	Nam
	Kinh
	SC
	SC
	Hoàng Văn Thụ
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